
PHẠM VI CUNG CẤP 
(áp dụng đối với loại hợp đồng theo đơn giá cố định) 

Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu, mô tả ngắn gọn dịch vụ yêu cầu cung cấp theo Bảng sau: 

STT Danh mục dịch vụ, Mô tả dịch vụ Đơn vị 
tính 

 Khối 
lượng mời 
thầu  

Địa điểm thực 
hiện dịch vụ 

Ngày hoàn thành 
dịch vụ 

 
I Dàn dựng gian hàng     

  KĐT Park 
City Hà Nội, 

phường Dương 
Nội, TP Hà 

Nội   

   

1 Dàn dựng gian hàng cho các đơn vị tham gia Hội chợ Gian            100    1/10/2025  

  Dàn dựng 01 gian hàng Gian 
hàng 

                
1       

  

Bộ khung gian hàng  
- Bằng tre khô, uốn thẳng, phun mầu, phủ bóng, đường kính 9-10 cm, cấu 
tạo chi tiết theo thiết kế được duyệt. Kích thước tổng thể: cao 2,5m, rộng 
2,5m, dài 2,5 m. 

Bộ                 
1    28/9/2025  

  

Thuê Bàn trưng bày sản phẩm 
Mặt gỗ mdf, khung thép hộp kích thước 25mm x 25 mm, quây chân bàn 
bằng vải. kích thước tổng thể dài 1,8m, cao 0,7m, rộng 0,8m  
Thời gian thuê 04 ngày 

Bộ                 
2    30/9/2025  



  
Vách quây xung quanh gian hàng 
Khung sắt hộp 20x20mm, in hiflex hai mặt, chi tiết theo thiết kế được 
duyệt. Kích thước gồm 04 vách kích thước 2,5m 0,7m,  

m2              
7,0    30/9/2025  

  

Trán gian hàng 
Khung thép hộp kích thước 20mm x 20 mm, bạt hiflex xuyên sáng in nội 
dung theo thiết kế. cấu tạo chi tiết theo thiết kế được duyệt. Kích thước dài 
1,6m, cao 0,3 m  

chiếc                 
2    30/9/2025  

  Trang trí gian hàng 
Đèn lồng vải đỏ, Bóng đèn led 20w, dây cáp. Gồm 6 bộ gói                 

1    30/9/2025  

  

Thuê ghế lễ tân 
Ghế banquet hoặc tương đương bọc vải trắng, nơ đỏ. Cao ngồi 45cm, cao 
tựa lưng 90cm. 
Thời gian thuê 01 ngày 

Cái                 
2    30/9/2025  

  Đèn gian hàng 
Lồng đèn bằng tre đan, đèn led 50w. bộ                 

6    30/9/2025  

  

Thuê Thùng rác 
Thùng rác nhựa có nắp, Có xô nhựa để đựng rác ở bên trong, dung tích 15 
lít 
Thời gian thuê 04 ngày 

Cái                 
1    30/9/2025  



  

Hệ thống dây diện, ổ điện 
01 ổ điện loại 2 ổ cắm chống giật công xuất 3500w có công tắc tắt mở, 
20m Dây điện đôi 2 lớp vỏ 2×1,5mm, 01 Aptomat 30A, hệ thống ống ghen 
luồn dây, phụ kiện lắp đặt  

Gói                 
1    30/9/2025  

  Thuê Bình chữa cháy bột ABC dung tích 4kg  
Thời gian thuê 04 ngày bình                 

1    1/10/2025  

  Vệ sinh gian hàng và điện gian hàng 
Thời gian 04 ngày gói                 

1    5/10/2025  

II Chi phí trang trí chung khu vực Hội chợ        
1 Nhà giàn và sàn palet        

  

Thuê Nhà giàn che khu gian hàng 
Cột nhôm kích thước 0,4m x0,4m, mái hai lớp 3 da, diện tích: 54,8m 
x13,8m x 2 khu 
Thời gian thuê 04 ngày 

m2   1.512,48    27/9/2025  

  

Thuê Nhà giàn khu trưng bày chung 
Cột nhôm đường kính 0,4m x0,4m, mái hai lớp 3 da, diện tích: 53,8m 
x21,8m 
Thời gian thuê 04 ngày 

m2   1.172,84    27/9/2025  

  

"Thuê Sàn khu gian hàng 
Khung sắt 1,8mm, mặt ván 18mm, thảm nỉ trải sàn, chiều cao sàn 10cm, 
tải trọng 750kg/m2. Diện tích: 54m x13m x 2 khu 
Thời gian thuê 04 ngày" 

m2         1.404    27/9/2025  



  
Che hai đầu hồi nhà giàn gian hàng (tam giác) 
Khung sắt hộp 25mmx25mm, bạt hiflex in nội dung theo thiết kế. Diện 
tích: 3,4m x13,7m x 4 tấm x 1/2 

m2         93,16    29/9/2025  

  
Che hai đầu hồi khu trưng bày chung (tam giác) 
Khung sắt hộp 25mmx25mm, bạt hiflex in nội dung theo thiết kế. Diện 
tích : Diện tích: 3,4m x21,7m x 2 tấm x 1/2 

m2         73,78    29/9/2025  

  

Ốp cột dầm ngang nhà giàn 
Khung sắt hộp 25mmx25mm, bạt hiflex in nội dung theo thiết kế. Diện 
tích: Gian hàng: 4 cột x 1 mặt x cao 0,6m x dài 54,8 + khu trưng bày 
chung: 2 cột x1 mặt x cao 0,6m x dài 53,8m 

m2       196,08    29/9/2025  

  

Ốp cột đứng nhà dàn 
Khung sắt hộp 25mmx25mm, bạt hiflex in nội dung theo thiết kế. Diện 
tích: Gian hàng: 32 cột x 4 mặt x cao 3,7m x 0,4m + khu trưng bày chung: 
16 cột x4 mặt x cao 3,7m x 0,4m 

m2         284,2    29/9/2025  

2 Cổng chào hội chợ gói              
2,0       

  Chi phí 01 tiểu cảnh        



  

Khung cổng chào 
Khung sắt hộp 25mm x25mm, chi tiết mặt gỗ MDF 3mm sơn mầu. Cấu 
tạo chi tiết theo thiết kế. Kích thước tổng thể gồm 01 khung cao 5m, rộng 
10m, dầy 0,8m; 01 khung cao 5,3m, rộng 12,7m,, 01 khung cao 5,5m rộng 
11,7m 

gói                 
1    28/9/2025  

  

Chi tiết trang trí 
01 mô hình đèn lồng ông sao bằng tre, giấy kính mầu kích thước cao 2,7m, 
rộng 2,6m, dầy 0,5m; 02 mô hình cá chép fomex dán decal kích thước cao 
2,2m, rộng 1,7m; hình chùa 1 cột fomex dán decal kích thước cao 1,5m, 
rộng 1,5m; hình tháp rùa fomex dán decal kích thước cao 1,1m, rộng 1,4m; 
05 hình trống ếch fomex dán decal kích thước đường kính 0,9m, dầy 0,3m; 
01 mô hình mặt trăng fomex dán decal kích thước đường kính 1,2m dầy 
0,2m.Cấu tạo Chi tiết theo thiết kế 

gói                 
1    28/9/2025  

  

chữ "tuần lễ quảng bá nông sản, sản phẩm ocop và làng nghề truyền thống 
hà nội năm 2025" 
Alumium cắt CNC dán decal. Cấu tạo Chi tiết theo thiết kế. Kích thước dài 
6,6m, cao 0,6m 

gói                 
1    28/9/2025  

  Chậu cây cảnh trang trí 
Gồm chậu cây loại cao 1,5m có chậu gốm đi kèm  chậu                 

2    29/9/2025  

  Dây đèn led bo viền tiểu cảnh: dây đèn led neon mầu  Gói 1 29/9/2025  



  Điện chiếu sáng 
4 đèn pha led công suất 50w, dây điện, aptomat, vật tư lắp đặt hoàn chỉnh Gói                 

1    29/9/2025  

3 Đường đèn gói                 
1       

  Chi phí 01 tiểu cảnh        

  

Thuê Khung mô hình 
Khung Cột nhôm kích thước 0,4m x0,4m (khung truss) gồm D1 dài 3mx6 
cột, 10,2mx 2 cột, 8mx 3 cột, D2 dài 3mx8 cột, 4,5mx 4 cột, 4,975mx 4 
cột, D3 dài 3mx6 cột, 12,2mx 2 cột, 4,5mx 3 cột, D4 dài 3mx4 cột, 4,5mx 
2 cột, 6,3mx 2 cột, 
Thời gian thuê 04 ngày 

m2         213,8    28/9/2025  

  Vật tư phụ trợ 
Dây cáp giằng, tạ giằng, vit, nở, ke góc, sơn, bả… gói                 

2    28/9/2025  

  

Hệ trang trí 
Trang trí D1 lồng đèn vải, bóng đèn led 20w gồm 56 bộ; trang trí D2 nón 
lá bóng đèn led 20w 28 bộ, 126 chong chóng giấy ngũ sắc; trang trí D3 
lồng đèn vải, bóng đèn led 20w 22 bộ, nón lá bóng đèn led 20w 48 bộ; 
Trang trí D4 lồng đèn vải, bóng đèn led 20w 14 bộ, nón lá bóng đèn led 
20w 18 bộ. Dây điện, dây cáp. Cấu tạo Chi tiết theo thiết kế 

gói                 
1    28/9/2025  

4 Tiểu cảnh 01 Gói                 
2       



  Chi phí 01 tiểu cảnh        

  

Thuê Sàn tiểu cảnh 
Khung sắt 1,8mm, mặt ván 18mm, thảm nỉ trải sàn, chiều cao sàn 10cm, 
tải trọng 750kg/m2. Kích thước rộng 2m x dài 12m 
Thời gian thuê 04 ngày 

m2               
24    29/9/2025  

  

Khung tiểu cảnh 
Khung sắt hộp 25mm x25mm hàn liên kết, gồm 10 cột cao 2,8m và 3 dầm 
dài 12m, 5 dầm dài 2m, sơn màu theo thiết kế. Cấu tạo chi tiết theo thiết 
kế.  

gói                 
1    29/9/2025  

  

Chi tiết trang trí 
02 mô hình đèn lồng ông sao bằng tre, giấy kính mầu kích thước cao 2,7m, 
rộng 2,7m, dầy 0,5m; 06 mô hình bán cầu mặt người khung sắt, giấy dầu 
vẽ sơn kích thước cao 0,3m, đường kính 0,5m, khung chân cao 1,8m, rộng 
0,9m; 06 hình trống ếch fomex dán decal kích thước đường kính 0,9m, dầy 
0,3m; 01 mô hình mặt trăng tròn giấy dầu vẽ sơn kích thước đường kính 
1,1m. 26 đèn lồng vải, bóng đèn led 20w. Cấu tạo Chi tiết theo thiết kế 

gói                 
1    29/9/2025  



  

Khung vòm cong 
Khung sắt hộp 20mm x20mm, mặt gỗ ván ép 2mm, sơn mầu, dây đèn led 
bo viền. Cấu tạo chi tiết theo thiết kế. Gồm 02 chiếc cao 1m, rộng 2,8m, 
dầy 0,4m, 01 chiếc cao 2,3m, rộng 5,7m, dầy 0,4m, 01 chiếc cao 1,5m, 
rộng 3,8m, dầy 0,4m, 

Gói                 
1    29/9/2025  

   Vật tư phụ trợ 
Dây cáp giằng, tạ giằng, vit, nở, ke góc, sơn, bả… gói                 

1    29/9/2025  

  Điện chiếu sáng 
08 đèn pha led công suất 50w, dây điện, aptomat Gói                 

1    30/9/2025  

5 Tiểu cảnh 02 gói                 
6       

  Chi phí 01 tiểu cảnh        

  

Thuê Sàn tiểu cảnh 
Khung sắt 1,8mm, mặt ván 18mm, thảm nỉ trải sàn, chiều cao sàn 10cm, 
tải trọng 750kg/m2. Kích thước rộng 2m x dài 12m 
Thời gian thuê 04 ngày 

m2               
24    28/9/2025  

  

Khung tiểu cảnh 
Hệ khung sắt hộp 20mm x20mm, cao 2,8m, dài 12m, rộng 2m. hệ khung 
tre khô loại phi 8-10cm, sơn mầu cao từ 1,9m đến 3,2m gồm 40 cột, 3 xà 
ngang dài 10,8m. Cấu tạo chi tiết theo thiết kế. 

gói                 
1    28/9/2025  



  
Ô vải 
Khung tre, vải sợi thưa, nhuộm mầu, đường kính 0,8m. Cấu tạo chi tiết 
theo thiết kế.  

chiếc               
20    28/9/2025  

    Hoa đó tre: Tre đan, gồm 8 đó/1 hoa, đường kinh 1,3m. Cấu tạo chi tiết 
theo thiết kế.  bộ               

10    28/9/2025  

  
Nan quạt, chong chóng ngũ sắc 
bằng tre khô. Đường kính 0,6. gồm 44 chiếc. Chong chóng bằng giấy mầu 
gồm 100 chiếc. Cấu tạo chi tiết theo thiết kế.  

gói                 
1    28/9/2025  

  Dây đèn led bo viền tiểu cảnh: dây đèn led neon mầu  Gói 1 30/9/2025  

  Vật tư phụ trợ 
Dây cáp giằng, tạ giằng, vit, nở, ke góc, sơn, bả… gói                 

1    28/9/2025  

  Điện chiếu sáng 
08 đèn pha led công suất 50w, dây điện, aptomat, vật tư lắp đặt hoàn chỉnh Gói                 

1    30/9/2025  

6 Tiểu cảnh 03 gói                 
1       

  Chi phí 01 tiểu cảnh        

  

Thuê Sàn tiểu cảnh 
Khung sắt 1,8mm, mặt ván 18mm, thảm nỉ trải sàn, chiều cao sàn 10cm, 
tải trọng 750kg/m2. Kích thước rộng 5,8m x dài 5,8m 
Thời gian thuê 04 ngày 

m2         33,64    28/9/2025  



  

Hệ khung tiểu cảnh 
Khung sắt hộp 25mm x25mm,  tre khô, mika trong, gỗ mdf, dây đèn led bo 
viền. Cấu tạo chi tiết theo thiết kế. Kích thước tổng thể: Cao 3,1m, dài 
6,5m, rộng 6,5m 

Bộ                 
1    28/9/2025  

  Chậu cây cảnh trang trí 
Gồm chậu cây loại cao 1,5m có chậu gốm đi kèm  chậu                 

4    30/9/2025  

  
lồng đèn, nón 
nón lá, bóng đèn 20w gồm 12 bộ, lồng đèn tre đan, bóng đèn 20w gồm 10 
bộ.Cấu tạo chi tiết theo thiết kế 

gói                 
1    28/9/2025  

  
Biển hộp đèn 
Khung sắt hộp 20mmx20mm. Bạt hiflex, đèn led. Cấu tạo chi tiết theo 
thiết kế. Kích thước: đường kính 2,8m, cao 0,4m 

gói                 
1    28/9/2025  

  
Hệ cột nón 
cột tre, 05 nón lá/ 1 cột đường kính 0,5m. Gồm 08 cột. Cấu tạo chi tiết 
theo thiết kế. 

gói                 
1    28/9/2025  

  Vật tư phụ trợ 
Dây cáp giằng, tạ giằng, vit, nở, ke góc, sơn, bả… Gói                 

1    28/9/2025  

  Điện chiếu sáng 
8 đèn pha led công suất 50w, dây điện, aptomat, vật tư lắp đặt hoàn chỉnh Gói                 

1    30/9/2025  

7 Tiểu cảnh 04 gói                    



1    
  Chi phí 01 tiểu cảnh        

  

Thuê Sàn tiểu cảnh 
Khung sắt 1,8mm, mặt ván 18mm, chiều cao sàn 10cm, tải trọng 
750kg/m2. Kích thước rộng 2,7m x dài 8,1m 
Thời gian thuê 04 ngày 

m2         21,87    28/9/2025  

  
Khung mô hình 
Khung sắt hộp 25mm x 25mm, mặt ốp gỗ CNC, sơn màu, dây đèn led. Chi 
tiết cấu tạo theo thiết kế. Kích thước: rộng 2,8m, cao 4,2m, dài 8,4m 

Bộ                 
1    28/9/2025  

  

chi tiết trang trí 
01 mô hình đèn lồng ông sao bằng tre, giấy kính mầu kích thước cao 2,1m, 
rộng 2,2m, dầy 0,4m; 01 mô hình cá chép fomex dán decal kích thước cao 
1,8m, rộng 1,5m; 14 đèn lồng vải đường kính 0,3m, bóng đèn led 20w. Chi 
tiết cấu tạo theo thiết kế. 

gói                 
1    28/9/2025  

  Chậu cây cảnh trang trí 
Gồm chậu cây loại cao 1,5m có chậu gốm đi kèm  chậu                 

2    30/9/2025  

  Vật tư phụ trợ 
Dây cáp giằng, tạ giằng, vit, nở, ke góc, sơn, bả… Gói                 

1    28/9/2025  

  Điện chiếu sáng 
8 đèn pha led công suất 50w, dây điện, aptomat, vật tư lắp đặt hoàn chỉnh Gói                 

1    30/9/2025  



8 Tiểu cảnh 05 gói                 
2       

  Chi phí 01 tiểu cảnh        

  

Thuê Sàn tiểu cảnh 
Khung sắt 1,8mm, mặt ván 18mm, thảm nỉ trải sàn, chiều cao sàn 10cm, 
tải trọng 750kg/m2. Kích thước rộng 4,7m x dài 4,7m 
Thời gian thuê 04 ngày 

m2         22,09    28/9/2025  

  

Khung tiểu cảnh 
Khung sắt hộp 25mm x25mm hàn liên kết, mặt cột ốp ván gỗ MDF dày 
1,2mm sơn màu. 08 Khung vòm cao 2,9m, dầy 0,1m, rộng 1,9m. 08 tay 
nối 1,9m,  32 cột 2,8m. Cấu tạo chi tiết theo thiết kế. 

gói                 
1    28/9/2025  

  

Hệ trang trí 
24 nón lá, đèn led 20w; 160 chong chóng giấy ngũ sắc, 01 mô hình mặt 
trăng giấy dầu sơn mầu, khung sắt tròn đường kính 0,8m. cấu tạo chi tiết 
theo thiết kế. 

Gói                 
1    28/9/2025  

  Chậu cây cảnh trang trí 
Gồm chậu cây loại cao 1,5m có chậu gốm đi kèm  chậu                 

1    30/9/2025  



   Vật tư phụ trợ 
Dây cáp giằng, tạ giằng, vit, nở, ke góc, sơn, bả… gói                 

1    28/9/2025  

  Điện chiếu sáng 
08 đèn pha led công suất 50w, dây điện, aptomat Gói                 

1    30/9/2025  

9 Tiểu cảnh 06 gói                 
1       

  Chi phí 01 tiểu cảnh        

  

Thuê Sàn tiểu cảnh 
Khung sắt 1,8mm, mặt ván 18mm, thảm nỉ trải sàn, chiều cao sàn 10cm, 
tải trọng 750kg/m2. Kích thước rộng 2,7m x dài 10,5m 
Thời gian thuê 04 ngày 

m2         28,35    28/9/2025  

  

Hệ khung vòm 
01 khung vòm sắt hộp 20mmx20mm uốn, gỗ mdf, sơn mầu, cao 3,4m, 
rộng 4m, dầy 0,3m; 02 vòm thông tin khung vòm sắt hộp 20mmx20mm 
uốn, gỗ mdf, sơn mầu, mặt thông tin dán decal in hình theo thiết kế, cao 
3,1m, rộng 1,5m, dầy 0,2m. Cấu tạo chi tiết theo thiết kế 
Thời gian thuê 04 ngày 

gói                 
1    28/9/2025  



  

Chi tiết trang trí 
02 mô hình đèn lồng ông sao bằng tre, giấy kính mầu kích thước cao 2,1m, 
rộng 2,2m, dầy 0,4m; 02 mô hình cá chép fomex dán decal kích thước cao 
1,8m, rộng 1,5m; 06 hình trống ếch fomex dán decal kích thước đường 
kính 0,9m, dầy 0,3m; 01 mô hình mặt trăng fomex dán decal kích thước 
đường kính 0,9m dầy 0,4m, hệ cột tre cao từ 1,9m đến 3,2m gồm 10 cột. 
Cấu tạo Chi tiết theo thiết kế 

gói                 
1    28/9/2025  

  Điện chiếu sáng 
08 đèn pha led công suất 50w, dây điện, aptomat Gói                 

1    30/9/2025  

10 Khu trưng bày chung 1 +2 gói                  
2       

  Chi phí 01 khu        

  
vách lưng 
Khung sắt hộp 40mmx40mm, bạt hiflex hai lớp xuyên sáng, hai mặt. Cấu 
tạo Chi tiết theo thiết kế. Kích thước: cao 2,5m, rộng 4m, 02 vách 

m2           20,0    28/9/2025  



  

Thuê màn hình led chính giữa indoor P2 và 02 bên khai mạc: 
Khoảng cách điểm ảnh: 2mm; Cấu hình điểm ảnh:  SMD1515 (3 in 1); 
Kích thước module: 320*160mm; Độ phân giải module: 160*80=12800 
Dots; Mật độ điểm ảnh: 250000dots/m2; Độ sáng: 600 ~ 1200 cd/m2; Chỉ 
số bảo vệ: IP43; Quét: 1/20, constant current driving; Góc nhìn: Ngang 
140±10° Dọc 130±10°; Số màu hiển thị: Max. 281 nghìn tỷ màu. Kích 
thước màn giữa 6mx 3m, 
Thời gian thuê 4 ngày 

m2/ ngày               
72    28/9/2025  

  

Thuê âm thanh phục vụ khu trưng bày chung: 
Loa Full 1200w/loa Sub1000w, loa monitor 800w/Amply 2400w; Mixer 
bộ lọc chuẩn, Player Pioner DVD, midi dis, Micro không dây 02 + chân 
mic). Loa Full 1200w: 4 bộ; loa Sub1000w: 4 Bộ; Loa monitor 
800w/Amply 2400w: 5 Bộ; Mixer bộ lọc chuẩn, Player Pioner DVD: midi 
dis: 01 Bộ 
Micro không dây + chân mic: 04 Bộ. 

 Ngày                  
4    28/9/2025  

 
Kệ tre chữ nhật: bằng tre khô sơn phủ bóng, gồm 4 tầng. Chi tiết theo thiết 
kế. Kích thước: cao 2,6m, dầy 0,6m, rộng 1,8m chiếc 4 28/9/2025  



  Kệ tre bán tròn: bằng tre khô sơn phủ bóng. Chi tiết theo thiết kế. Kích 
thước: cao 2,6m, dầy 0,6m, rộng 2,5m chiếc 4 28/9/2025  

  

Hệ bục kê: khung sắt hộp, gỗ MDF 5mm, decal. Gồm 03 chiếc bục vuông 
3 tầng cao 1m, rộng 1,5m, dài 1,5m; 08 bục chữ nhật 2 tầng cao 0,9m, 
rộng 1,2m, dầy 0,5m; 08 bục chữ nhật 2 tầng cao 0,6m, rộng 1,2m, dầy 
0,5m ; 04 bục vuông cao 0,6m, rộng 0,6m, dầy 0,9m; 04 bục vuông cao 
0,8m, rộng 0,6m, dầy 0,9m;02 bục vuông cao 1m, rộng 0,6m, dầy 0,9m 

gói 1 28/9/2025  

  Hệ vách ngăn: 
Khung gỗ, mặt vải kích thước cao 1,2m rộng 9m  gói                  

1    28/9/2025  

  Thuê Bình chữa cháy bột ABC dung tích 4kg  
Thời gian thuê 04 ngày bình                 

8    30/9/2025  

11 Khu ẩm thực        

  
vách lưng 
Khung sắt hộp 40mmx40mm, bạt hiflex hai lớp xuyên sáng, hai mặt. Cấu 
tạo Chi tiết theo thiết kế. Kích thước: cao 2,5m, rộng 22,6m. 

m2           56,5    28/9/2025  

  

Thuê Ghế ngồi tại Khu trưng bày 
Ghế gấp, Lưng và Nệm bọc PVC, khung kim loại sơn tĩnh điện, bọc quây 
ghế bằng vải 
Thời gian thuê 04 ngày 

Cái               
12    28/9/2025  



  

Thuê Bàn trưng bày sản phẩm 
Mặt gỗ mdf, khung thép hộp kích thước 25mm x 25 mm, quây chân bàn 
bằng vải. kích thước tổng thể dài 1,8m, cao 0,7m, rộng 0,8m  
Thời gian thuê 04 ngày 

Bộ               
12    28/9/2025  

  Bộ bàn ghế tre: Tre khô, sơn phủ bóng. Kích thước bàn 01 chiếc x 1,2mx 
0,7m x, ghế 04 chiếc x 0,3mx0,3m bộ               

24    28/9/2025  

  

Thuê Thùng rác 
Thùng rác nhựa có nắp, Có xô nhựa để đựng rác ở bên trong, dung tích 15 
lít 
Thời gian thuê 04 ngày 

Cái               
30    28/9/2025  

  Thuê Bình chữa cháy bột ABC dung tích 4kg  
Thời gian thuê 04 ngày bình                 

8    30/9/2025  

12 
Phòng thay đồ 
Nhà bạt trắng đục, Khung sắt hộp 20mmx20mm. Kích thước  
3mx5,9mx4,2m 

gói                 
1    30/9/2025  

13 Phướn 
Khung sắt hộp 40x40mm. In hiflex hai mặt,  kích thước 2mx 0,8m chiếc               

14    28/9/2025  

14 
Bộ đèn chiếu sáng: 
186 đèn pha led công suất 200w, dây điện, aptomat, vật tư lắp đặt hoàn 
chỉnh 

Gói                 
1    30/9/2025  



15 
Pano hộp đèn tam giác: khung sắt hộp 40x40mm, bạt hiflex hai lớp 
xuyên sáng, đèn led. Cấu tạo chi tiết theo thiết kế. Kích thước cao 
4,5m, rộng 1,2m 

chiếc               
10    29/9/2025  

16 
Pano (dựng mặt lối chính) 
Khung sắt hộp 40x40mm, bạt hiflex hai lớp xuyên sáng, đèn led. Cấu tạo 
chi tiết theo thiết kế. Kích thước cao 3m, rộng 5m 

chiếc                 
4    28/9/2025  

17 
Thuê Đối trọng chống đổ 
Téc nước khung sắt, thùng  nhựa, cáp giằng, nước. 
Thời gian thuê 04 ngày 

bộ               
28    27/9/2025  

18 Vách che đối trọng chống đổ 
Bạt hiflex in nội dung theo thiết kế. Kích thước 1,2mx1,2m bộ               

28    30/9/2025  

19 Hệ dây đèn nón: nón lá, bóng đèn mầu 20w, dây cáp. Gồm 114 chiếc,  gói                 
1    30/9/2025  

20 

Thuê Hệ thống camera an ninh và đếm lượt người 
Cảm biến hồng ngoại/laser, Camera AI (People Counting Camera), đường 
truyền internet 
Thời gian thuê 04 ngày 

gói                 
1    30/9/2025  

21 
Thuê Quạt hơi nước: 
Công xuất quạt 550w/1 chiếc, nước, nhân công cấp nước 
Thời gian thuê 1 ngày 

Chiếc               
80    1/10/2025  

22 Chi phí điện năng tiêu thụ 04 ngày  gói                 
1    5/10/2025  



23 
Hộp đèn biển vẫy: khung sắt, mặt mika trắng đục dán decal, đèn led. Cấu 
tạo chi tiết theo thiết kế. Kích thước dài 0,8m, đường kính mặt biển 0,5m, 
dầy 0,1m 

chiếc               
76    30/9/2025  

24 Dịch vụ khác : nước, vệ sinh, bảo vệ        

  Thuê Lực lượng bảo vệ vòng ngoài 4 người x 2 ca/1 ngày x 5 ngày (bao 
gồm trước, trong và sau) Ngày                 

5    5/10/2025  

  Thuê Lực lượng bảo vệ vòng ngoài trực ca đêm, 4 người x 2 ca/1 đêm x 5 
đêm đ/người (bao gồm trước, trong và sau Festival) Đêm                 

5    5/10/2025  

  Thuê Lực lượng bảo vệ vòng trong trực phục vụ 4 người x 2 ca/1 ngày x 4 
ngày (bao gồm trước, trong và sau) Ngày                 

4    5/10/2025  

  Thuê Lực lượng bảo vệ vòng trong trực ca đêm 4 người x 2 ca/1 đêm x 5 
đêm (bao gồm trước, trong và sau ) Đêm                 

5    5/10/2025  

  Thuê Nhân công vệ sinh (trọn gói 10 người phục vụ trong 4 ngày)   
Bao gồm nhân công trực WC, và quét dọn             Công               

40    5/10/2025  

   Nước tiêu thụ  ngày                  
4    5/10/2025  

25 Thuê nghệ sỹ, ca sỹ biểu diễn các tiết mục văn nghệ Gồm 01 dẫn 
chương trình, 01 ca sỹ hạng B/1 ngày, 6 bài/1 ngày x 3 ngày ngày                 

3    5/10/2025  

26 Truyền thông quảng bá chương trình        



  Quảng cáo trên VOV giao thông 
01 bài khung giờ 16h30-19h45 thời lượng 1 phút: Tổng 01 bài/ ngày ngày                 

5    5/10/2025  

  

Livestream +media 
Máy quay full + nhân sự quay phim, Gimbal live, bàn trộn, đạo diễn, Kỹ 
thuật live +kỹ thuật bàn trộn, đường mạng tốc độ cao, tổng duyệt 3 máy 
+bàn trộn, livetream bằng điện thoại + MC thời lượng 2 giờ; chụp ảnh + 
nhân sự chụp, ống kính góc rộng, quay highlight, video highlight 

gói                 
1    2/10/2025  

27 
vách lưng che gian hàng 
Khung sắt hộp 40mmx40mm, bạt hiflex hai lớp xuyên sáng, hai mặt. Cấu 
tạo Chi tiết theo thiết kế. Kích thước: cao 2,5m, rộng 22,6m, 4 vách 

m2         226,0    29/9/2025  

28 Bộ bàn ghế tre khu gian hàng: Tre khô, sơn phủ bóng. Kích thước bàn 
01 chiếc x 1,2mx 0,7m, ghế 04 chiếc x 0,3mx0,3m bộ                 

8    30/9/2025  

29 Thảm nỉ: thảm nỉ đỏ trải đường đi, mầu đỏ m2            100    1/10/2025  



30 
Pano hộp đèn khung sắt hộp 40x40mm. Chân đế ốp Alu. Tấm  dẫn  sáng  
lắp  bên  trong  để  đảm  bảo  ánh  sáng  tỏa đều  đẹp.  Mặt mica dán decal 
in hình theo  thiết  kế  kích  thước  2,45mx1,26m 

Bộ               
15    30/9/2025  

III Chi phí tổ chức Khai mạc         
1 Khu vực lễ tân        

  
Thuê bàn lễ tân + báo chí 
Bàn tiêu chuẩn phủ khăn trắng, Kích thước 1.2m x0.8m 
Thời gian thuê 01 ngày 

Bộ                 
6    1/10/2025  

  
Lễ tân (Thuê PG đón tiếp) 
Bao gồm trang phục áo dài - PG cao trên 1.65, hình thức đẹp 
Thời gian thuê 01 ngày 

người               
20    1/10/2025  

  

Thuê ghế lễ tân 
Ghế banquet hoặc tương đương bọc vải trắng, nơ đỏ. Cao ngồi 45cm, cao 
tựa lưng 90cm. 
Thời gian thuê 01 ngày 

Bộ               
20    1/10/2025  

2 Khu vực khách ngồi        

  

Thuê bàn đại biểu 
Mặt trắng, váy quây màu đỏ. Bàn tiêu chuẩn hoặc tương đương, Kích 
thước 1.2m x0.8m 
Thời gian thuê 01 ngày 

bộ               
18    1/10/2025  



  Biển tên đại biểu  
Biển mica, Kích thước: 20x30cm bộ               

20    1/10/2025  

  Hoa tươi để bàn đại biểu bát               
18    2/10/2025  

  Chi phí nước uống đại biểu đại biểu/ 
ngày            150    1/10/2025  

  
Thuê ghế banquet 
Bọc vải trắng, nơ đỏ. Cao ngồi 45cm, cao tựa lưng 90cm. 
Thời gian thuê 01 ngày 

Bộ            150    1/10/2025  

3 Khu vực sân khấu lễ khai mạc        

 

Thuê Sàn khu sân khấu, đại biểu 
Khung sắt 1,8mm, mặt ván 18mm, thảm nỉ trải sàn, chiều cao sàn 10cm, 
tải trọng 750kg/m2. Kích thước dài 30m, rộng 16m 
Thời gian thuê 4 ngày  

m2            480    1/10/2025  

  

Thuê Sàn khu sân khấu chính 
Khung sắt 1,8mm, mặt ván 18mm, thảm nỉ trải sàn, chiều cao sàn 60cm, 
tải trọng 750kg/m2. Kích thước dài 6m x rộng 15m 
Thời gian thuê 4 ngày   

m2               
90    1/10/2025  



  

Thuê Nhà giàn Sân khấu 
Cột nhôm đường kính 0,4m x0,4m, mái hai lớp 3 da, diện tích: 30,8m x 
16,8m  
Thời gian thuê 04 ngày 

m2       517,44    1/10/2025  

  
Che hai đầu hồi nhà giàn sân khấu (tam giác) 
Khung sắt hộp 25mmx25mm, bạt hiflex in nội dung theo thiết kế. Diện 
tích: 3,7m x16,8m x 1 tấm x 1/2 

m2         31,08    1/10/2025  

  Bọc cột sân khấu: vải lụa hai mầu xanh trắng, số lượng 8 cột  gói                 
1    1/10/2025  

  
Ốp cột dầm ngang nhà giàn khu sân khấu 
Khung sắt hộp 25mmx25mm, bạt hiflex in nội dung theo thiết kế. Diện 
tích: Gian hàng: 2 cột x 1 mặt x cao 0,6m x dài 30,8 

m2         36,96    1/10/2025  

  

Backdrop lưng sân khấu, trán đầu hồi và hai bên nhà giàn sân khấu: 
Khung sắt hộp 20x20mm, in hiflex chi tiết theo thiết kế được duyệt. Gồm 
mặt trước kích thước cao 3,1m, rộng 13,8m; mặt sau cao 7,5m, rộng 
13,8m, 2 tấm 0,6m x 13,8m 

gói                 
1    1/10/2025  

  
Bậc lên xuống chính giữa : 
Khung sắt hộp 20x20mm ốp ván gỗ, hoàn thiện thảm đỏ, 2 bậc - 30cmH, 
kích thước: dài 5m 

 bộ                  
1    1/10/2025  



  

Bậc lên xuống hai bên: 
Khung sắt hộp 20x20mm ốp ván gỗ, hoàn thiện thảm đỏ, 2 bậc - 30cmH, 
ván gỗ bọc thảm đỏ sắt ốp ván, hoàn thiện thảm đỏ, 2 bậc. Kích thước: dài 
2m 

 bộ                  
2    1/10/2025  

  Thuê khung dàn truss sân khấu 50x50cm 
Thời gian thuê 4 ngày  m                

67    1/10/2025  

  
Vách đèn sao sau sân khấu: 
Kích thước 5m x 15,9m 
Gồm: mành vải, đèn led, nguồn cấp điện 

 gói                  
1    1/10/2025  

  

Thuê màn hình led chính giữa indoor P2 và 02 bên khai mạc: 
Khoảng cách điểm ảnh: 2mm; Cấu hình điểm ảnh:  SMD1515 (3 in 1); 
Kích thước module: 320*160mm; Độ phân giải module: 160*80=12800 
Dots; Mật độ điểm ảnh: 250000dots/m2; Độ sáng: 600 ~ 1200 cd/m2; Chỉ 
số bảo vệ: IP43; Quét: 1/20, constant current driving; Góc nhìn: Ngang 
140±10° Dọc 130±10°; Số màu hiển thị: Max. 281 nghìn tỷ màu. Kích 
thước màn giữa 8mx 5m, kích thước hai màn hai bên 5mx 2,5m  
Thời gian thuê 4 ngày 

m2/ ngày            260    1/10/2025  

  
Hiệu ứng hình ảnh minh hoạ trên màn led: 
Bao gồm màn hình nền khi đón khách, phát biểu, cắt băng, biểu diễn nghệ 
thuật  

gói                 
1    1/10/2025  



  

Thuê âm thanh phục vụ lễ khai mạc và các ngày diễn ra chương trình: 
Loa Full 1200w/loa Sub1000w, loa monitor 800w/Amply 2400w; Mixer 
bộ lọc chuẩn, Player Pioner DVD, midi dis, Micro không dây 05 + chân 
mic). Loa Full 1200w: 10 bộ; loa Sub1000w: 10 Bộ; Loa monitor 
800w/Amply 2400w: 10 Bộ; Mixer bộ lọc chuẩn, Player Pioner DVD: 
midi dis: 02 Bộ 
Micro không dây + chân mic: 04 Bộ. 

 Ngày                  
4    1/10/2025  

  

Thuê hệ thống ánh sáng phục vụ buổi lễ khai mạc và các ngày diễn ra 
chương trình: 
Bàn điều khiển đèn Par (Mixer Studio for par lights) 01 chiếc; Công xuất 
phát cho đèn Par MDX (power for par lights) 10 chiếc; Đèn Par 64 1000w 
72 chiếc; Trụ Treo đén Par Khung hợp kim cao 6m, 02 bộ 

 Ngày                  
4    1/10/2025  

  Nhà che hệ thống điều khiển âm thanh, ánh sáng 
Nhà bạt trắng đục, Khung sắt hộp 20mmx20mm. Kích thước  3mx3m gói                 

1    1/10/2025  

  Vách che bàn điều khiển âm thanh: 
Vách căng vải đen hoặc graphic sự kiệ, kích thước 1.5mx3m  Bộ                  

1    1/10/2025  



  
Thuê Quạt hơi nước: 
Công xuất quạt 550w/1 chiếc, nước, nhân công cấp nước 
Thời gian thuê 1 ngày 

Chiếc                 
8    1/10/2025  

  
Hệ thống điện chiếu sáng nhà giàn: 
Gồm 10 đèn pha led công suất 100w. Bao gồm dây, aptomat, vật tư lắp đặt 
hoàn chỉnh 

Gói                 
1    1/10/2025  

  
Thuê bục inox phát biểu 
Kích thước cao: 1.4m 
Thời gian thuê 01 ngày 

Chiếc                 
1    1/10/2025  

  Hoa bục phát biểu  
Bát hoa to  Bát                 

1    2/10/2025  

  Dẫn chương trình  
Thời gian thuê 01 ngày Người                 

2    1/10/2025  

  Vận chuyển lắp đặt dàn truss, thiết bị, backdrop,…  Gói                  
1    1/10/2025  

  Chi phí Lắp đặt tháo dỡ, vận chuyển sân Khấu Gói                 
1    1/10/2025  

  Chương trình biểu diễn nghệ thuật (ca nhạc, múa lân….)        

   - Nhóm múa phụ họa- 02 bài biểu diễn x 05 diễn viên 
Thời gian thuê 01 ngày nhóm                 

1    1/10/2025  



  
 - Ca sĩ  chuyên nghiệp hạng A, có chuyên môn cao tại Hà Nội 
Ca sĩ được đào tạo chuyên nghiệp, có chuyên môn cao. 
Thời gian thuê 1 ngày 

người                 
2    1/10/2025  

  
- Ca sĩ hát tốp chuyên nghiệp, có chuyên môn cao 
Ca sĩ được đào tạo chuyên nghiệp, có chuyên môn cao. 
Thời gian thuê 1 ngày 

Người                 
5    1/10/2025  

   - Thuê đội trống hội chào mừng khai mạc 
Thời gian thuê 1 ngày nhóm                 

1    1/10/2025  

   - Thuê đội biểu diễn múa truyền thống - 02 bài x 10 người 
Thời gian thuê 1 ngày nhóm                 

1    1/10/2025  

  Gói cắt băng khai trương        

   - Cột hoa khai trương bộ                 
9    2/10/2025  

   - Ruband khai trương và bộ khay, kéo cắt. 
Ruband lụa cao cấp, 05 lơ hoa vải, 05 bộ khay, kéo bộ                 

1    1/10/2025  

  
 - Pháo điện 
Gồm toàn bộ pháo điện phục vụ cho buổi lễ: Chào mừng các đại biểu, sau 
khi phát biểu, sau khi xong tiết mục,…Số lượng 30 quả. 

Gói                 
1    1/10/2025  

4 Điện nguồn khu sân khấu         



  Thuê dây cáp nguồn + ống ghen khu sân khấu chính 
Thời gian thuê 4 ngày m            500    30/9/2025  

  Thuê Aptomat + tủ 3 pha 200A 
Thời gian thuê 4 ngày Chiếc                 

5    30/9/2025  

  Thuê máng cao su phủ dây điện nguồn 
Thời gian thuê 4 ngày m            500    30/9/2025  

IV Sản xuất, in ấn        
1 Sản xuất thư mời, phong bì, bản đăng ký và profile        

 

Sản xuất thư mời 
Chất liệu bằng giấy Couche, độ dày 300gsm; in đa màu sắc A4. Kích 
thước 292 mm x 266 mm 

Bộ            200    27/9/2025  

  
Sản xuất bản đăng ký 
Chất liệu bằng giấy Couche A4, độ dày 300gsm; in đa màu sắc, in hình 
ảnh và chữ viết 2 mặt; Kích thước 203mm x 146mm 

Tờ            200    27/9/2025  

  
Sản xuất tờ gấp profile 
Chất liệu bằng giấy Couche, độ dày 300gsm; in đa màu sắc, in hình ảnh và 
chữ viết 2 mặt. Kích thước profile là 630 mm x 297 mm. In 6 trang A4 

Chiếc             200    27/9/2025  

  
Sản xuất, in ấn phong bì 
Chất liệu bằng giấy Couche, độ dày 200gsm; in đa màu sắc, in hình ảnh và 
chữ viết. Kích thước 210mm x285mm 

chiếc             200    27/9/2025  



  
Túi giấy 
Chất liệu bằng giấy Couche, độ dày 200gsm. Chi tiết theo thiết kế. Kích 
thước cao 167mm, rộng 292mm 

chiếc             200    27/9/2025  

2 
Thẻ Ban Tổ chức + Doanh nghiệp 
Chất liệu nhựa polyme cao cấp, có dây đeo. Nội dung in trên giấy C200 
màu 2 mặt. Kích thước: 211mmx162mm.  

Chiếc             200    30/9/2025  

3 
Sản xuất tờ rơi giới thiệu, quảng bá Hội chợ trước thời điểm diễn ra: kích 
thước A4, in màu 2 mặt, chất liệu giấy C100, phủ bóng, cán gáy kích 
thước 203mm x 146mm 

 Tờ          5.000    27/9/2025  

4 
Sản xuất giấy mời khai mạc 
Kích thước 292mmx 266mm(gấp 2), sản xuất bằng giấy Couche C300 in 
màu, phủ bóng, theo thiết kế được duyệt 

Bộ            200    27/9/2025  

V Chuyển phát nhanh        
1 Chuyển phát nhanh bản đăng ký, thư mời Bộ             200    27/9/2025  

2 Chuyển phát nhanh giấy mời khai mạc Bộ            200    27/9/2025  

II Chí phí dự phòng khối lượng phát sinh(8)   0      
 


